
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 7, Tòa nhà Hải Âu số 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

27/12/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA HÀ NỘI

0315451817

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể

5629

2. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

3. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô

7730

4. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Rang và lọc cà phê; Sản xuất các sản phẩm cà phê 
như: cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô 
đặc; Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa 
và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm 
có chứa thành phần hoóc môn; Sản xuất các loại trà dược thảo 
(bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la mã); Sản xuất men bia (không hoạt 
động tại trụ sở) 

1079

5. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

6. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

7. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

9. Bán mô tô, xe máy 4541

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa 

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HANOI BEER GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: BIA HÀ NỘI

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột và tinh bột (không hoạt động tại 
trụ sở) 

4632

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu để sản xuất cồn; Bán buôn hóa 
chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh và hóa chất sử dụng 
trong nông nghiệp) (không tồn trữ hóa chất) 

4649

13. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

14. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn vật liệu xây dựng; không tồn trữ hóa chất; trừ 
bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại) (không hoạt 
động tại trụ sở). (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng 
LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn 
hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; 
Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và 
Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch 
nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)  

4690

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

5229

16. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang đến dệt, trang phục, giày, đồ trang 
sức, đồ đạc và trang trí khác, hàng hóa thời trang khác cũng 
như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; Dịch vụ thiết kế đồ thị; 
Hoạt động trang trí nội thất

7410

17. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn. 

4633(Chính)

18. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn) 

4661

19. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở) 

4620

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/07/2009 và quyết định  số 79/2009/QĐ-UBND ngày 
17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy 
hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)  

4722

21. Xây dựng công trình đường sắt 4211

22. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

23. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

24. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920
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36.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HỒNG HOA

Tổ DP Thanh 
Trung, Thị Trấn 
Trâu Quỳ, Huyện 
Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.440.0
00

14.400.000.000 40,000

Tổng số 1.440.0
00

14.400.000.000 40,000

0011680010
62

2 NGUYỄN 
TIẾN DŨNG

56/28 Thích 
Quảng Đức, 
Phường 05, Quận 
Phú Nhuận, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

900.000 9.000.000.000 25,000

Tổng số 900.000 9.000.000.000 25,000

024322345

25. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên; Sản xuất chất giống nhựa; Sản xuất nước hương liệu 
nguyên chất chưng cất; Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi 
thơm dùng cho sản xuất nước hoa hoặc thực phẩm (không hoạt 
động tại trụ sở) 

2029

26. Xây dựng công trình đường bộ 4212

27. Xây dựng công trình công ích khác 4229

28. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

29. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim (không hoạt động tại trụ sở) 

4663

30. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

31. Xây dựng nhà để ở 4101

32. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN 
VĂN LUẬN 

20 Đường số 6, 
Khu phố 1, 
Phường Hiệp Phú, 
Quận 9, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

540.000 5.400.000.000 15,000

Tổng số 540.000 5.400.000.000 15,000

024610793

4 PHẠM 
THÀNH ĐỨC

33 Đường 3 
Tháng 2, Phường 
11, Quận 10, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 5,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 5,000

023274858

5 NGUYỄN 
XUÂN 
THƯƠNG

C57 Lê Đức Thọ, 
Phường 17, Quận 
Gò Vấp, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 5,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 5,000

024728422

6 LÊ UYỂN VY Khu phố 4, 
Phường Mỹ Hải, 
TP. Phan Rang-
Tháp Chàm, Tỉnh 
Ninh Thuận, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 5,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 5,000

264369446

7 LÊ ĐỨC TIẾN 56/19A Thích 
Quảng Đức, 
Phường 05, Quận 
Phú Nhuận, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 5,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 5,000

023442094

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024322345
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 56/28 Thích Quảng Đức, Phường 05, Quận Phú 
Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 17/11A Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN DŨNG Nam

21/01/1973 Kinh Việt Nam

28/07/2009 Công an Thành phố Hồ Chí Minh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công tyChức danh:
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